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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 
 

 

KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN NĂM 2015 
 

Stt Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài, CTV Xếp loại Ghi chú 

I KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ : 05 ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG (Xuất sắc 01; Đạt 04)  

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và vận dụng vào nâng cao ý thức 
pháp luật cho sinh viên trường đại học Hùng Vương hiện nay 

ThS.Hoa ̀ng Thi ̣ Thuy ́ Ha ̀ 
ThS. Đoa ̀n Anh Phượng 
ThS.Nguyê ̃n Thi ̣ Ngo ̣c 

Xuất sắc 
 

2 Thực trạng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo 
đức, lối sống cho sinh viên trường Đại học Hùng Vương hiện nay 

TS. Nguyê ̃n Thi ̣ Luâ ̣n 
ThS. Triê ̣u Lan Hương 
CN. Lê Thi ̣ Thuy ̀ 

Đạt 
 

3 
Thực tra ̣ng va ̀ gia ̉i pha ́p để thực hiê ̣n chính sa ́ch tiê ̀n lương đa ̉m ba ̉o an 
sinh xa ̃ hô ̣i cho người lao đô ̣ng trong doanh nghiê ̣p nha ̀ nước trên địa 
ba ̀n ti ̉nh Phu ́ Tho ̣ hiện nay 

ThS. Bu ̀i Thi ̣ Ly ́ 
ThS. Lưu Thê ́ Vinh 
ThS. Đinh Thị Thu Phương 
ThS. Phạm Lan Hương 

Đạt 

 

4 Thực hiê ̣n quy chê ́ dân chu ̉ ở cơ sở tại trường Đại học Hùng Vương 
hiện nay: Thực trạng và giải pháp 

ThS. Lưu Thế Vinh 
ThS. Đinh Thị Thu Phương 
CN. Nguyễn Xuân Thủy 

Đạt 
 

5 Giải pháp phát huy vai tro ̀ cu ̉a công nhân tri ́ thức Viê ̣t Nam trong thời 
ky ̀ đâ ̉y ma ̣nh công nghiê ̣p hoa ́, hiê ̣n đa ̣i hoa ́ đâ ́t nước 

ThS. Nguyễn  T. Thanh Hương 
ThS. Lê Đình Thảo 
CN. Lê Thị Thùy  

Đạt 
 

II KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC: 05 ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG (Xuất sắc 02; Đạt 03) 

6 Nghiên cứu tư tưởng giáo dục đạo đức John Dewey và những giá trị vận 
dụng vào bậc tiểu học ở nước ta hiện nay 

TS. Trần Đình Chiến 
ThS. Hoàng Thị Thuận 
ThS. Phan Thị Tuyên 
ThS. Thiều Thị Hồng Hạnh 

Xuất sắc 
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7 Xu hướng nghề của học sinh và công tác tư vấn hướng nghiệp ở trường 
trung học phổ thông Việt Trì 

TS. Lê Thị Xuân Thu 
ThS. Dương Bích Liên 
ThS. Lê Cao Sơn 
ThS. Cù Lan Thọ 

Xuất sắc 

 

8 Thực trạng định kiến giới trong lựa chọn ngành sư phạm của học sinh 
THPT tỉnh Phú Thọ 

ThS. Nguyễn Thị Mai Hương 
ThS. Phan Thị Tuyên 
ThS. Cù Lan Thọ 
ThS. Hán Thị Thu Hằng 

Đạt 

 

9 Tổ chức hoạt động tự học học phần Tâm lí học đại cương theo tiếp cận 
năng lực cho sinh viên trường ĐHHV 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền 
TS. Trần Đình Chiến 
ThS. Phan Thị Tuyên 
ThS. Bùi Thị Loan 

Đạt 

 

10 Tính tích cực học tập học phần Giáo dục học đại cương của sinh viên 
trường ĐHHV – Phú Thọ 

ThS. Bùi Thị Hải Linh 
TS. Đỗ Khắc Thanh 
ThS. Cù Lan Thọ 
ThS. Bùi Thị Loan 

Đạt 

 

III KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÀ MẦM NON: 04 Đề tài – Trọng điểm 03 (Xuất sắc 02; Đạt 01); Cấp Trường 01 (Đạt 01) 

11 Rèn luyện kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập môn toán cho học sinh 
tiểu học 

TS. Lê Thị Hồng Chi  
TS. Phan Thị Tình  
ThS. Lê văn Lĩnh 
ThS. Trần Ngọc Thủy  
ThS. Nguyễn Thị Thanh Tuyên 

Xuất sắc Trọng 
điểm 

12 Kĩ năng thiết kế và sử dụng trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất 
thể lực nhanh và khéo cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 

ThS. Lưu Ngọc Sơn 
ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân 
ThS. Đặng Thành Trung 
CN. Bùi Thị Phương Liên 
CN. Phùng Thị Hương 
CN. Kim Thị Hải Yến 

Xuất sắc Trọng 
điểm 

13 Một số biện pháp nâng cao khả năng thích ứng với chế độ sinh hoạt ở 
trường mầm non của trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi  

ThS. Hoàng Thanh Phương 
ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân Đạt 
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14 Một số giải pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo qua trò chơi 
đóng vai theo chủ đề 

TS. Nguyễn Xuân Huy 
ThS. Hoàng Thị Thuận 
ThS. Hoàng Thanh Phương 
ThS. Dương Bích Liên 
CN. Bùi Thị Thu Thủy 

Đạt 

Trọng 
điểm 

IV KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN: 03 ĐỀ TÀI -  Trọng điểm 01 đề tài (Xuất sắc 01); Cấp trường 02 (Xuất sắc 01, Đạt 01) 

15 Xây dựng quy trình sản giấm từ chuối bằng phương pháp lên men có sử 
dụng tủ ấm 

ThS. Nguyễn Thị Bình Yên 
ThS. Phùng  Thị Lan Hương 
CN. Nguyễn Thị Thu Thảo 
KS. Nguyễn Hải Yến  
CN. Nguyễn Thị Thu Hương 

Xuất sắc 

 

16 
 
Phân lập và chuyển hóa một số hợp chất thứ cấp từ cây Giác đế cuống 
dài 

TS. Triệu Quý Hùng 
ThS. Nguyễn Thị Bình Yên 
ThS. Phạm Thị Thanh Huyền 
CN. Lâm Hùng Sơn 

Xuất sắc 

Trọng 
điểm 

17 So sánh một số đặc điểm sinh lí, hóa sinh của hai giống hồng Gia Thanh 
và Hạc Trì được trồng ở Phú Thọ  

TS. Cao Phi Bằng 
ThS. Lương Thị Thanh Xuân 
ThS. Chu Thị Bích Ngọc 

Đạt 
 

V KHOA THỂ DỤC – THỂ THAO: 06 Đề tài cấp trường  (Đạt 06)  

18 Một số biện pháp phát triển sức nhanh nâng cao thành tích chạy 100m 
cho sinh viên nữ trường Đại học Hùng Vương 

ThS. Lưu Thị Như Quỳnh 
ThS. Vũ Doanh Đông Đạt 

 

19 Nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập cầu thông qua hệ thống bài tập cho nam 
sinh viên chuyên ngành GDTC trường Đại học Hùng Vương 

ThS. Nguyễn Toàn Chung 
ThS. Nguyễn Hoàng Điệp Đạt 

 

20 
Một số biện pháp tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa nhằm phát triển 
thể lực cho nữ sinh viên trường Đại học Hùng Vương 

ThS. Nguyễn Bích Thủy 
CN. Lương Thị Thúy Hồng Đạt 

 

21 
Ứng dụng trò chơi vận động nhằm nâng cao thể lực chung cho sinh viên 
trường Đại học Hùng Vương 

ThS. Cao Huy Tiến 
CN. Nguyễn Văn Linh Đạt 
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22 
Ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập bóng ở vị trí số 4 cho 
đội tuyển bóng chuyền nam sinh viên trường Đại học Hùng Vương 

ThS. Hoàng Quang Nam 
ThS. Đặng Thành Trung Đạt 

 

23 
Nghiên cứu hiệu quả bài tập phát triển sức bền chuyên môn tới sự phát 
triển thành tích chạy 800m cho nam sinh viên chuyên ngành GDTC 
trường Đại học Hùng Vương 

ThS. Trần Phúc Ba 
ThS. Nguyễn Hoàng Điệp Đạt 

 

VI KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN: 09 Đề tài – Trọng điểm 01 (Đạt 01); Cấp Trường  08 (Xuất sắc 02; Đạt 06) 

24 Những bóng ma của Paul Auster nhìn từ thuyết tiên nghiệm và phân tâm 
học văn bản ThS. Đặng Thị Bích Hồng Xuất sắc 

 

25 Quan hệ Nga – Nhật Bản về vấn đề Triều Tiên (1895-1905) 
ThS. Nguyễn Phương Mai 
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung 
ThS. Đoàn Thị Loan 

Xuất sắc 
 

26 Hành vi ngôn ngữ gián tiếp lời thoại nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn 
Thị Thu Huệ 

ThS. Quách P. Phương Nhân 
ThS. Đặng Lê Tuyết Trinh 
ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy 

Đạt 
 

27 Phương pháp dạy trợ từ tiếng Việt cho người nước ngoài ở trường Đại 
học Hùng Vương 

TS. Hà Thị Hồng Mai 
TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng 
ThS. Nguyễn Khắc Phúc 

Đạt 
 

28 Một số giải pháp sửa lỗi phát âm cho người nước ngoài học tiếng Việt ở 
trường Đại học Hùng Vương 

TS. Quách Thị Bình Thọ 
ThS. Nguyễn Văn Ba 
ThS. Hán Thị Thu Hiền 

Đạt 
 

29 Đấu tranh của nông dân chống chủ đồn điền ở Bắc kỳ giai đoạn từ 1884 
đến 1945 

ThS. Trần Văn Hùng 
ThS. Triệu Thị Hương Liên 
ThS. Đỗ Bích Liên 

Đạt 
 

30 Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu phục vụ phát triển cây chè, quế và keo 
lai ở tỉnh Yên Bái 

ThS. Lê Thị Bích Ngọc 
ThS. Đào Thị Kim Quế 
ThS. Vi Thị Hạnh Thi 

Đạt 
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31 Phát triển bền vững ngành công nghiệp khai khoáng trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ 

ThS. Nguyễn Minh Lan 
ThS. Trần Thị Bích Hường Đạt 

 

32 Phát triển bền vững sản phẩm du lịch ở khu di tích lịch sử Đền Hùng ThS. Chu Thị Thanh Hiền 
ThS. Bùi Huy Toàn Đạt 

Trọng 
điểm 

VII KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH: 14 ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG (Xuất sắc 05; Đạt 09) 

33 Mô hình hợp tác công - tư và định hướng vận dụng vào đầu tư phát triển 
cơ sở hạ tầng ở tỉnh Phú Thọ 

Ths. Lê Thị Thanh Thủy 
TS. Nguyễn Hữu Cung 
ThS. Ngô Thị Thanh Tú 

Xuất sắc 
 

34 Nghiên cứu khả năng áp dụng cơ chế một mức thuế suất đối với một số 
sắc thuế trong hệ thống thuế Việt Nam 

CN. Trần Quốc Hoàn 
ThS. Trần Thị Bích Nhân 
CN. Phạm Phương Thảo 

Xuất sắc 
 

35 Kế toán giá thành sản phẩm và sự ảnh hưởng đến chính sách giá tại 
công ty cổ phần sản xuất thương mại Hữu Nghị 

ThS. Diệp Tố Uyên 
ThS. Lê Văn Bắc 
ThS.Vũ Huyền Trang 

Xuất sắc 
 

36 Vận dụng chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác vào 
hoàn thiện công tác kế toán doanh thu tại công ty TNHH SAM-A VINA 

ThS. Phùng Thị Khang Ninh 
ThS. Nguyễn Thị Yến 
CN. Lại Văn Đức 

Xuất sắc 
 

37 Quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú 
ThS. Phạm Thị Thu Hương 
ThS. Nguyễn Thu Hiền 
CN. Nguyễn Ngọc Quế 

Xuất sắc 
 

38 Cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh của Phú Thọ 

Ths. Phạm Lan Hương 
CN. Dương Thị Dung 
CN. Vũ Mỹ Lệ 

Đạt 
 

39 Thực trạng và giải pháp quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế 
tỉnh Phú Thọ 

Ths. Trần Hoàng Thành Vinh 
CN. Nguyễn Nhật Anh 
CN. Đỗ Thu Hương 

Đạt 
 

40 Thực trạng và một số giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
tại tỉnh Phú Thọ 

CN. Nguyễn Mạnh Tuân 
ThS. Ngô Thị Thanh Tú 
CN. Nguyễn Thị Thúy Loan 

Đạt 
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41 Quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và 
phát triển Việt Nam, chi nhánh Việt Trì 

CN. Phạm Thu Hạnh 
ThS. Phạm Thị Minh Phương  
CN. Phạm Phương Thảo 

Đạt 
 

42 Phát triển dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải 
Việt Nam chi nhánh Phú Thọ 

CN. Lê Văn Cương 
ThS. Nguyễn Thị Yến 
CN. Đỗ Hải Nam 

Đạt 
 

43 Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán tại công ty TNHH 
Dệt Phú Thọ 

ThS. Đỗ Thị Minh Hương 
ThS. Nguyễn Thu Hiền Đạt 

 

44 Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần Hà 
Thạch 

ThS. Phạm Thị Nhị An 
CN. Đỗ Hải Nam 
CN. Đỗ Thị Hồng Nhung 

Đạt 
 

45 Quản lý nhà nước về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp tại huyện Tân 
Sơn, tỉnh Phú Thọ 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương 
ThS. Phạm Thị Thu Hường 
CN. Đỗ Thu Hương 

Đạt 
 

46 Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú 
CN. Trần Thị Thúy Sinh 
ThS. Vũ Huyền Trang 
CN. Đỗ Thu Hương 

Đạt 
 

VIII KHOA NGOẠI NGỮ: 06 Đề tải cấp trường ( Xuất sắc 01; Đạt 05)  

47 
Tìm hiểu những khó khăn của việc đưa ra lời chỉ dẫn trong quá trình tập 
giảng của sinh viên ngành ĐHSP tiếng Anh tại trường Đại học Hùng 
Vương 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng 
ThS. Phạm Thị Thu Hương Xuất sắc 

 

48 
Nghiên cứu một số hoạt động dạy viết cho sinh viên năm thứ nhất 
ngành đại học Ngôn ngữ Anh – khoa Ngoại ngữ trường Đại học Hùng 
Vương 

ThS. Nguyễn Thị Tố Loan 
TS. Vũ Thị Quỳnh Dung Đạt 

 

49 Nghiên cứu về cụm động từ tiếng Anh và khảo sát một số lỗi sinh viên 
K11 đại học sư phạm Anh thường gặp khi sử dụng cụm động từ 

ThS. Nguyễn Thị Hoa 
CN. Phạm Thị Lệ Thủy Đạt 

 

50 
Một số giải pháp nâng cao khả năng đọc hiểu theo chuẩn bài thi TOEFL 
cho sinh viên đại học Ngôn ngữ Anh, khoa Ngoại ngữ trường đại học 
Hùng Vương 

ThS. Phạm Thị Kim Cúc 
ThS. Ngô Thị Thanh Huyền 
ThS. Nguyễn Văn Thọ 

Đạt 
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51 Nâng cao vốn từ vựng thông qua việc sử dụng sổ ghi chép cho sinh viên 
năm thứ nhất ngành sư phạm tiếng Anh  

ThS. Hoàng Thị Vân Yên 
CN. Nguyễn Thị Phương Thảo 
ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Đạt 
 

52 Khảo sát lỗi sai trong việc sử dụng giới từ “ – Xiang, Chao, Wang” của 
sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc 

ThS. Lê Thị Thu Trang 
ThS. Đào Thị Thùy Dương Đạt 

 

IX KHOA NGHỆ THUẬT:  05 ĐỀ TÀI - Trọng điểm 01 (Đạt 01);  Cấp trường: 04 (Xuất sắc: 01, Đạt 03)  

53 Sự biến dạng hình thể trong nghệ thuật chạm khắc đình làng Lâu 
Thượng – tỉnh Phú Thọ 

ThS. Nguyễn Quang Hưng 
ThS. Trình Thị Việt Ngân 
ThS. Đặng Thị Phương Thảo 

Xuất sắc 
 

54 Nâng cao chất lượng nghệ thuật hát hợp xướng cho sinh viên Đại học sư 
phạm âm nhạc trường Đại học Hùng Vương 

NCS. Cao Hồng Phương 
ThS. Phạm Thị Lộc 
ThS. Tạ Thị Thu Hiền 

Đạt 
 

54 Sình ca trong xã hội truyền thống của người Cao Lan ở Phú Thọ 

ThS. Bùi Thị Mai Lan 
ThS. Phạm Thị Lộc 
ThS. Hà Thị Thu Hiền 
ThS. Tạ Thị Thu Hiền 
ThS. Đỗ Thị Nhung 
ThS. Đinh Quang Kiều 

Đat 

Trọng 
điểm 

56 Nâng cao kỹ thuật hát Legato, stacato trong xử lý tác phẩm thanh nhạc 
cho sinh viên âm nhạc trường Đại học Hùng Vương 

ThS. Hà Thị Thu Hiền 
ThS. Nguyễn Huy Oanh 
ThS. Dương Văn Hậu 

Đạt 
 

57 Khai thác tinh hoa nghệ thuật tạo hình của dân tộc ít người tỉnh Phú Thọ 
vào giảng dạy Mỹ thuật trường Đại học Hùng Vương 

ThS. Lương Công Tuyên 
ThS. Nguyễn Hương Giang 
CN. Cao Thị Vân 

Đạt 
 

X KHOA NÔNG - LÂM – NGƯ: 15 ĐỀ TÀI - Trọng điểm 04 (Xuất sắc 01, Đạt 03); Cấp trường 11 (Xuất sắc 04 ; Đạt 07) 

58 
Ứng dụng quy trình sản xuất và sử dụng than sinh học (Biochar) thay 
thế một phần phân khoáng bón cho cây ngô trồng tại thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ 

ThS. Hoàng Thị Lệ Thu 
ThS. Trần Thành Vinh 
ThS. Nguyễn Quang Trung 

Xuất sắc 
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59 Đánh giá tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm nội sinh trong 
rễ ngô được phân lập tại Phú Thọ 

TS. Hà Thị Thanh Đoàn 
ThS. Vũ Xuân Dương 
ThS. Hà Thị Tâm Tiến 

Xuất sắc 
 

60 Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý và lâm sàng bệnh do giun đũa Toxocara 
canis gây ra ở chó 

ThS. Nguyễn Thị Quyên  
ThS. Hoàng T. Hồng Nhung Xuất sắc 

 

61 Nghiên cứu sự phát triển của phôi ốc nhồi (Pila polita) và xác định loại 
thức ăn phù hợp nuôi ốc thương phẩm tại tỉnh Phú Thọ 

ThS. Phan Thị Yến 
ThS. Hoàng T. Hồng Nhung Xuất sắc 

 

62 Kiểm nghiệm vi khuẩn Salmonela, Escheria coli trong thịt lợn và thịt gà 
tại chợ Trung tâm thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

ThS. Hoàng T. Phương Thuý 
ThS. Hoàng T. Hồng Nhung 
ThS. Nguyễn Thị Quyên 
ThS. Trần Thị Ngọc Diệp 

Xuất sắc 

Trọng 
điểm 

63 
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình ghép một số giống hoa Hồng trên một 
gốc tầm xuân trong vụ thu tại trường Đại học hùng Vương, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

ThS. Nguyễn T. Kim Thơm 
ThS. Nguyễn Thị Việt Thuỳ Đạt 

 

64 Ảnh hưởng của thời vụ tới năng suất và chất lượng của giống lúa PB53 
trong năm 2015 tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 

ThS. Hoàng Mai Thảo 
ThS. Trần Thành Vinh Đạt 

 

65 Đánh giá ảnh hưởng của phân bón N-P-K đến sinh trưởng và chất lượng 
rừng trồng bạch đàn PN10 và CTiv tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 

ThS. Nguyễn Thị Xuân Viên 
ThS. Hà Ngọc Anh  Đạt 

 

66 
Nhân giống, xây dựng mô hình trồng loài dược liệu Bụp giấm (Hibiscus 
sabdariffa L.) và thử nghiệm chế biến nước giải khát quy mô hộ gia 
đình tại trường Đại học Hùng Vương 

ThS. Phan Chí Nghĩa 
TS. Phạm Thanh Loan 
ThS. Trần Thị Thu 

Đạt 
 

67 Sử dụng phụ phẩm lên men sinh học tạo Ethanol-DDGS thay thế ngô 
trong khẩu phần chăn nuôi gà thịt tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

ThS. Đỗ Thị Phương Thảo 
KS. Phan Thị Phương Thanh 
KS. Vũ Thanh Mai 

Đạt 
 

68 
Ảnh hưởng của các mức Biochar kết hợp với Ure bổ sung vào khẩu 
phần cơ sở đến tiêu hoá dạ cỏ và lượng Methane thải ra trong điều kiện 
invitro 

KS. Phan Thị Phương Thanh  
ThS. Đỗ Thị Phương Thảo Đạt 
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69 So sánh ảnh hưởng của hai loại chế phẩm sinh học Biolac và NC101 
đến sinh trưởng, phòng bệnh tiêu chảy ở lợn con từ 21 – 60 ngày tuổi  

KS. Trần Anh Tuyên 
ThS. Hoàng T. Phương Thuý Đạt 

 

70 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của một số loài cây bản địa trồng dưới 
tán rừng keo phủ xanh tại trường Đại học Hùng Vương 

ThS. Nguyễn Đắc Triển 
ThS. Nguyễn Tài Luyện 
ThS. Nguyễn Thị Xuân Viên 

Đạt 
Trọng 
điểm 

71 Thử nghiệm sản xuất trà hoà tan từ cây Xạ đen (Celastrus hindsii Benth) tại 
trường Đại học Hùng Vương 

TS. Phạm Thanh Loan 
ThS. Hà Thị Tâm Tiến 
ThS. Nguyễn Thị Quyên 
ThS. Trần Hồng Sơn 

Đạt 

Trọng 
điểm 

72 
 

Xử lý nước thải công trình vệ sinh khu vực nhà hành chính hiệu bộ và 
ký túc xá – cơ sở Việt Trì, Trường Đại học Hùng Vương bằng chế phẩm 
sinh học 

TS. Ngô Thế Long 
ThS. Nguyễn Thị Quyên 
ThS. Hoàng Thị  Phương Thúy 
ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng 

Đạt 

Trọng 
điểm 

XI KHOA TOÁN - CÔNG NGHỆ : 19 ĐỀ TÀI - Trọng điểm 02 (Xuất sắc 02); Cấp trường 17 (05 XUẤT SẮC; 12 ĐẠT) 

73 Xây dựng và tổ chức hoạt động xêmina trong dạy học môn đại số tuyến 
tính 1 ở trường Đại học Hùng Vương 

TS. Hoàng Công Kiên 
ThS. Hà Ngọc Phú 
ThS. Bùi Thị Thu Dung 

Xuất sắc 
 

74 Mô hình hóa đánh giá độ tin cậy phần mềm 

ThS. Nguyễn Hùng Cường 
TS. Phạm Thế Quế 
ThS. Nguyễn Thị Hiền  
CN. Thiều Thị Tài  

Xuất sắc 

Trọng 
điểm 

75 Tập hút của một số lớp phương trình đạo hàm riêng có trễ 
ThS. Đặng Thị Phương Thanh 
CN. Nguyễn Thanh Bình 
CN. Nguyễn Thị Hằng 

Xuất sắc 
Trọng 
điểm 

76 Xây dựng ứng dụng hỗ trợ học tập cho sinh viên trên thiết bị di động tại 
trường Đại học Hùng Vương 

ThS. Đinh Thái Sơn 
ThS. Nguyễn Thị Thu Hương 
CN. Vũ Thị Xuân Quyên 
CN. Phạm Thị Phong Lan 

Xuất sắc 

 

77 Nghiên cứu thời điểm đảo gió cho quá trình sấy trong máy sấy thóc tĩnh 
theo lớp dày 

KS. Phạm Tuyết Mai 
KS. Nguyễn Đức Lợi 
KS. Nguyễn Văn Quyết 

Xuất sắc 
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78 Nghiên cứu cấu trúc của đơn lớp axit béo bằng phương pháp quang phổ 
dao động tần số tổng 

ThS. Nguyễn Thị Huệ 
ThS. Trần Thị Thu Trang Xuất sắc 

 

79 Bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho sinh viên ngành Đại học Sư phạm Vật 
lý trường Đại học Hùng Vương 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân 
PGS. TS Nguyễn Văn Khải 
ThS. Phạm Thị Kim Huệ 

Xuất sắc 
 

80 Xây dựng mạng riêng ảo tại trường Đại học Hùng Vương 
KS. Nguyễn Kiên Trung 
ThS. Nguyễn Thị Hiền 
CN. Nguyễn Thị Hảo 

Đạt 
 

81 Ứng dụng mạng Neural nhân tạo để xây dựng chương trình nhận dạng 
ảnh vân tay 

ThS. Nguyễn Đình Như 
ThS. Nguyễn Kim Anh 
ThS. Thiều Thị Tài 

Đạt 
 

82 Xây dựng chương trình tìm đa thức nội suy của một số hàm số 
CN. Vũ Ngọc Trì 
ThS. Lê Quang Khải 
CN. Nguyễn Huỳnh 

Đạt 
 

83 Thiết kế bộ điều khiển số sử dụng Card Arduino để điều khiển chuyển 
động cho động cơ điện một chiều 

KS. Đào Anh Quân 
PGS. TS Võ Quang Lạp 
KS. Mai Văn Chung 
KS. Hà Duy Thái 

Đạt 

 

84 Thiết kế bộ điều khiển hệ thống cân băng phối liệu 
KS. Nguyễn Thị Thanh Hòa 
KS. Nguyễn Văn Quyết 
KS. Hà Duy Thái 

Đạt 
 

85 Nghiên cứu hệ thống thủy lực ứng dụng trong một số máy công nghiệp 

KS. Phùng Tiến Duy 
TS. Hà Đức Thái 
ThS. Trần Thị Thu Trang 
KS. Mai Văn Chung 

Đạt 

 

86 
Tổ chức hoạt động dạy học một số kiến thức học phần Vật lý đại cương 
theo hướng phát huy tính tích cực và sáng tạo của sinh viên trường Đại 
học Hùng Vương 

ThS. Trần Trung Dũng 
ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Nga 
CN. Lê Thị Yến 

Đạt 
 

87 
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất lên tính chất nhiệt 
động của hợp kim cấu trúc lập phương bằng phương pháp thống kê 
mômen 

ThS. Cao Huy Phương 
ThS. Nguyễn Thanh Đình Đạt 
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 Tổng:  - Tổng số đề tài: 91 
                       - Xếp loại: + 12 đề tài trọng điểm: 06 Xuất sắc; 06 Đạt 
    + 79 đề tài cấp trường: 22 Xuất sắc; 57 Đạt;  
 
 HIỆU TRƯỞNG 
  

                                               (đã ký) 
 

 PGS.TS Cao Văn 
  
                                    

 

88 Chế tạo và nghiên cứu phổ điện môi của một số loại Perovskite ThS. Nguyễn Long Tuyên 
ThS. Nguyễn Thị Hồng Thoa Đạt 

 

89 Bội và tính Cohen-Macaulay của môđun nón thớ phân bậc TS. Nguyễn Tiến Mạnh 
ThS. Trần Anh Tuấn Đạt 

 

90 Module không ổn định trên đại số Steenrod modulo 2 ThS. Nguyễn Văn Nghĩa 
ThS. Nguyễn Huyền Trang Đạt 

 

91 Ứng dụng đại số Boole trong thiết kế một số mạch logic tổng hợp 
ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm 
ThS. Phạm Thị Kim Huệ 
CN. Lưu Thị Thu Huyền 

Đạt 
 


